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STT Tên sản phẩm dự thi 
Tác giả/ 

nhóm tác giả 

Năm 

sinh 

% 

đóng 

góp 

Chức danh 

trong giải 

pháp 

Địa chỉ 
 

Lĩnh vực 

I 01 GIẢI BA 

1 

Ứng dụng kỹ thuật mở khí 

quản bằng phương pháp nong 

qua da tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Lạng Sơn 

Nguyễn Thành Đô 

 

 

1991 

 

 

100 

 

 

Tác giả 

 

 

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Lạng Sơn Y dược 

II 09 GIẢI KHUYẾN KHÍCH 

1 

Phân lập một số hợp chất hữu 

cơ từ cây dây Gắm (Gnetum 

montanum Markgr) thu hái 

tại Lạng Sơn và khảo sát hoạt 

tính sinh học nhằm mở rộng 

ứng dụng trong thực tiễn 

Nguyễn Thu Thủy 1981 40 Tác giả 

Trường THPT chuyên 

Chu Văn An, phường 

Đông Kinh, tỉnh Lạng 

Sơn 

 

Y dược 

Nguyễn Minh Châu 2007 30 Đồng tác giả 

Ngô Hoàng Hiệp 2007 30 Đồng tác giả 



2 
 

STT Tên sản phẩm dự thi 
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nhóm tác giả 
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% 
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Lĩnh vực 

2 

Tổng hợp và đánh giá hoạt 

tính kháng ung thư của dẫn 

xuất mới từ anethol trong tinh 

dầu hồi (Illicium verum 

Hook.f) thu hái tại tỉnh Lạng 

Sơn 

Đào Thị Bách Diệp 1988 50 Đồng tác giả 
Trường THPT Việt 

Bắc, phường Đông 

Kinh, tỉnh Lạng Sơn 

Y dược 

Hoàng Trần Bách 

Diệp 
2008 50 Đồng tác giả 

3 

Nghiên cứu khả năng ức chế 

ung thư gan của túi ngoại bào 

từ tế bào gốc cuống rốn 

Nguyễn Phương Hiền 1985 50 Tác giả Trường THPT chuyên 

Chu Văn An, phường 

Đông Kinh, tỉnh Lạng 

Sơn 

 

Y dược 
Nguyễn Mạnh Quân 2009 25 Đồng tác giả 

Cù Nhật Anh 2009 25 Đồng tác giả 

4 

Xây dựng bộ ứng dụng hỗ trợ 

quản lý một số hoạt động tại 

cơ sở giáo dục 

Nguyễn Phi Thăng 1984 100 Tác giả 

Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên 2, xã 

Hữu Lũng, tỉnh Lạng 

Sơn 

Giáo dục và 

Đào tạo 

5 

Phân lập và khảo sát hoạt tính 

sinh học các hợp chất từ cây 

nấm Ngọc cẩu (B.tobiracola 

Makino) tại huyện Lộc Bình, 

tỉnh Lạng Sơn 

Thi Lệ Ninh 1983 100 Tác giả 

Trường THPT Lộc 

Bình, xã Lộc Bình, 

tỉnh Lạng Sơn 

 

6 

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo 

Hệ thống hỗ trợ chẩn đoán và 

phát hiện sớm bệnh Parkinson 

Nguyễn Minh Tú 1985 40 Tác giả Trường THPT chuyên 

Chu Văn An, phường 

Đông Kinh, tỉnh Lạng 

Sơn 

 

Y dược 
Trần Nguyễn Minh 

Châu 
2008 30 Đồng tác giả 

Trương Anh Tuấn 2008 30 Đồng tác giả 
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Lĩnh vực 

7 
Máy hút lá cây sử dụng năng 

lượng mặt trời 

Mã Đức Thắng 2011 50 Đồng tác giả Trường THCS Đình 

Lập, xã Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn 

Cơ khí tự động 

hóa, xây dựng, 

giao thông vận 

tải Lý Tuấn Hùng 2011 50 Đồng tác giả 

8 

Nghiên cứu khai thác và sử 

dụng nguồn gen cây Hồi 

(Illicium Verum Hook) trong 

chọn tạo giống cây trồng 

năng suất và chất lượng cao 

Tôn Thị Hải Linh 1984 33,4 Tác giả 

Trường THPT Việt 

Bắc, phường Đông 

Kinh, tỉnh Lạng Sơn 

Nông lâm ngư 

nghiệp, tài 

nguyên và môi 

trường 

Ngô Khánh Hoàng 2008 33,3 Đồng tác giả 

Lê Gia Hân 2007 33,3 Đồng tác giả 

9 
Tạo sản phẩm hữu ích và 

quảng bá đặc sản địa phương 

Dương Bích Diệp 1986 40 Tác giả 

Trường THCS Hoàng 

Văn Thụ, phường Kỳ 

Lừa, tỉnh Lạng Sơn 

Nông lâm ngư 

nghiệp, tài 

nguyên và môi 

trường 

Mai Tú Quyên 1980 15 Đồng tác giả 

Nguyễn Tuấn Dũng 2012 15 Đồng tác giả 

Nông Trường Giang 2012 15 Đồng tác giả 

Lý Phương Hà Vy 2012 15 Đồng tác giả 

 

(Ấn định danh sách gồm 10 mô hình, giải pháp). 
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